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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II LỚP 1 
MÔN TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2019-2020
I. KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG : 7 điểm
Giáo viên cho học sinh bốc thăm đọc kết hợp trả lời câu hỏi các bài tập đọc sau :
Bài 1:                                              Trí khôn
Một hôm, nom thấy bác thợ cày bảo gì trâu phải nghe lấy, Cọp lấy làm lạ hỏi:
- Này, Trâu kia, mày to xác như thế nào sau dại thế, sao lại để cho bác ta sai khiến như thế?
- Bác ấy có trí khôn.
Cọp ngạc nhiên quay sang bác thợ cày:
- Này bác, trí khôn của bác để đâu?
- Ta để ở nhà.
- Bác về lấy cho ta xem!
- Ta về, Cọp ăn mất Trâu của ta thì sao? Có thuận cho ta cột vào cây kia thì ta về lấy cho mà xem!
Cọp muốn xem, nên thuận ngay. Sau khi Cọp bị cột chặt vào gốc cây, bác nông dân lấy bắp cày phang cho nó một trận nên hồn. Vừa phang bác vừa nói:
- Trí khôn của ta đây! Trí khôn của ta đây!
Câu hỏi : Trong bài đọc có những nhân vật nào?
· Trâu đã nói gì với cọp?
Bài 2:                                               Chú ếch
Có chú là chú ếch con
Hai mắt mở tròn nhảy nhót đi chơi
Gặp ai ếch cũng thế thôi
Hai cái mắt lồi cứ ngước trơ trơ
Em không như thế bao giờ
Vì em ngoan ngoãn biết thưa biết chào
Câu hỏi :- Đôi mắt của chú ếch như thế nào?
· Em bé trong bài ngoan như thế nào ?
Bài 3:                                                    Hoa sen
Hoa sen đã nở
Rực rỡ đầy hồ
Thoang thoảng gió đưa
Mùi hương thơm ngát
Lá sen xanh mát
Đọng hạt sương đêm
Gió rung êm đềm
Sương long lanh chạy
Câu hỏi : Hoa sen nở đẹp như thế nào ?
Bài 4                                        Mô-da
Có lần, một nhà quyền quý đưa con đến nhà Mô-da giúp đỡ:
- Thưa nhạc sư, xin nhạc sư bảo giùm cháu nên sáng tác thế nào?
Sau khi nghe chàng thanh niên ấy đàn. Mô-da khuyên:
- Hãy chờ đã, còn sớm quá!
- Sao lại sớm quá? Chính nhạc sư đã sáng tác nhạc từ năm lên bốn cơ mà?
- Vâng, chỉ có cái là chú bé Mô da lên bốn tự mình làm lấy, chứ đâu có nhờ ai bảo giùm nên sáng tác như thế nào.
Câu hỏi : Nhà quyền quý đưa con đến nhà Mô-da để làm gì ?
Bài 5:                                             Giàn mướp
Thật là tuyệt!
Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát.
Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chồi ra... bằng ngón tay... bằng con chuột...rồi bằng con cá chuối to...Có hôm, chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang đi biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác tôi mỗi người một quả.
Câu hỏi : Những quả mướp chồi ra như thế nào ?
Bài 6:                                    Lời khuyên của bố
Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với niềm hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối đến trường sau một ngày lao động vất vả. Cả những người lính vừa ở thao trường về là ngồi ngay vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm điếc mà vẫn thích học........
Câu hỏi : Bố muốn con đến trường như thế nào ?
II. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm):
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
Con chuồn chuồn nước
Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lung chú lấp lánh. Bốn cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.
Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vụt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ.
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Đoạn văn con chuồn chuồn đang ở đâu? (0,5đ)Mức 1
A. Trong nước            B. Trên hồ nước     C.  Trên mặt hồ       D. Trên cánh đồng
Câu 2: Con chuồn chuồn tung cánh bay như thế nào? (0,5đ)Mức 1
A. rung rung            B. vụt lên                 C. phân vân          D. lướt nhanh
Câu 3: Tìm từ trong bài điền vào chỗ trống: (0,5đ)Mức 2
-  Bốn cái cánh……………………..như giấy bóng
-  Hai con mắt………………………………………..như thuỷ tinh
Câu 4: Đoạn văn trên em biết về: (0,5đ)Mức 2
A. vẻ đẹp con chuồn chuồn                                 B vẻ đẹp mùa thu
C. vẻ đẹp hồ nước                                               D. vẻ đẹp cây lộc vừng
Câu 5: Hãy viết một câu nói về chuồn chuồn mà em biết:(1đ)Mức 3
………………………………………………………………………………………





II. Kiểm tra viết (10đ)
1. Nghe viết (7đ):  Tập chép bài “ Hoa mai vàng”
Hoa mai vàng
Nhà bác Khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ,rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng.
Mai thích hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.
2. Bài tập (3đ)
Bài 1 (1đ) Mức 1: Điền vần ang hoặc an vào chỗ trống:
Thân hình cường tr.ë......                               Bé có tr.ë.... dô
Bài 3 (1đ) Mức 2: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để thành câu.
	A
	 
	B

	1. Rửa tay sạch
	
	học môn Tiếng Việt.

	2. Bé rất thích
	
	trước khi ăn cơm.

	
	
	khi đi chơi


Bài 5 (1đ) Mức 3: Viết tên 3 loại hoa mà em biết.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Cư Bao, ngày ...tháng 7 năm 2020
             Duyệt của chuyên môn                                                Khối trưởng


	Nguyễn Thị Thúy MIên






















HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II              LỚP 1   NĂM HỌC 2019 - 2020
I Kiểm  tra đọc:
1. Đọc thành tiếng: 7 điểm
- Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 1 điểm
- Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt: 1 điểm
- Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu 2 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ (không đọc sai quá 05 tiếng): 1 điểm
- Tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 50 chữ/1 phút): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về đoạn đọc 1 điểm
2. Đọc hiểu: 3 điểm.
	Câu 1.(0.5điểm).
	Câu 2.(0.5 điểm).

	C
	B


Câu 3.
- (0.25 điểm). mỏng
-  (0.25 điểm). long lanh
Câu 4.(0.5 điểm).	A.  Vẻ đẹp con chuồn chuồn
Câu 5. (1điểm). Tùy vào cách viết của mỗi học sinh  mà Gv cho điểm
II Kiểm tra viết : (10 điểm)
. Chính tả: 7 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ chữ nhỏ: 2 điểm
- Viết đúng từ ngữ, dấu câu: 2 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm
4. Bài tập: 3 điểm
Câu 1. (1 điểm) Thân hình cường tráng                  Bé có trán dô
Câu 2. (1 điểm). 1. Rửa tay sạch trước khi ăn
                          2. Bé rất thích  môn Tiếng Việt
Câu 3. (1 điểm) VD : Hoa Hồng, Hoa Cúc, Hoa Phong Lan..

